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 ở   u 

1.     o   ọn    tài 

B  xít hút máu (BXHM) l  trung gi n truyền bệnh  h g s, do lo i 

trùng roi đư ng máu Trypanosoma cruzi gây r  tr n ngư i.  ệnh Chagas 

đượ  phát hiện năm 1909 ở  á  nước khu vực Mỹ    Tinh v  đ n nay 

đượ  ví như đại d ch HIV mới tại khu vự   hâu  ỹ.  h ng  hỉ phát 

triển ở  hâu  ỹ, bệnh đã l n rộng hầu khắp  á   hâu lục với tr n 6 triệu 

ngư i nằm trong vùng d  h v  12.000    tử vong mỗi năm 

 ó 153 lo i đã đượ  xá  đ nh thuộ  phân h     xít hút máu, trong 

đó, Triatoma rubrofasciata ( e Geer, 1773) phân  ố to n  ầu, được 

phát hiện ở 45 quố  gi .  go i ký sinh trùng (KST) Trypanosoma cruzi, 

T. rubrofasciata  òn truyền nhiễm  á  KST Tryp nosom  khá  như 

Tryp. conorhini v  Tryp. lewisi, từ động vật s ng ngư i.  

 ặ  điểm hình thái  ủ  lo i T. rubrofasciata đã đượ  m  tả chi ti t 

từ năm 1979  ởi Lent. Trong những thập ni n gần đây,  á  phương pháp 

mới như nghi n  ứu di truyền t    o v  di truyền phân tử  ũng đượ  áp 

dụng v o phân loại.  á  nghi n  ứu về bộ nhiễm sắc thể (NST) của T. 

rubrofasciata xá  đ nh lo i n y  ó nguồn gốc từ Nam Mỹ. Tuy nhi n, ở 

Nam Mỹ, T. rubrofasciata chủ y u phân  ố ở vùng núi v  n ng th n, 

 òn ở nướ  t , lo i n y đã thu thập được ở cả  á  th nh phố lớn v  trong 

 á   hung  ư   o tầng. 

Trong những năm gần đây, Việt   m v  nhiều quố  gi    ng   m 

  khá   ó sự xuất hiện  ùng nổ của T. rubrofasciata. Ở nước ta, sự tấn 

  ng ngư i của T. rubrofasciata đã được ghi nhận ở 25 tỉnh th nh tr n 

khắp  á  vùng miền. Việc b  BXHM tấn   ng sẽ l m ảnh hưởng đ n sức 

khỏe, sinh hoạt v   uộc sống củ  ngư i dân.  

Thực t  đó  ho thấy sự nghi n  ứu đầy đủ về phân  ố, đặ  điểm sinh 

h   v  sinh h c t    o  ũng như v i trò truyền bệnh củ  lo i BXHM T. 

rubrofasciata nhằm cung cấp  ơ sở khoa h c cho việ  ngăn ngừ , phòng 

chống v  khống ch  d ch bệnh ở nướ  t  l  rất cần thi t. Với  ơ sở đ   lý 

v  nguồn lự   ho phép,  húng t i thực hiện đề t i: “ ghi n  ứu đặc 

điểm sinh h   v  di truyền t    o  ủa BXHM Triatoma rubrofasciata ở 

khu vực miền Trung Việt   m” 

2.  ụ  ti u n  i n  ứu 

- Xá  đ nh sự phân  ố v  đặ  điểm sinh h c của BXHM T. 

rubrofasciata ở khu vực miền Trung, Việt Nam. 

- Xá  đ nh đượ  đặ  điểm di truyền t    o  ủa BXHM T. rubrofasciata 

ở Miền trung, Việt Nam. 

3.   n       o   ọ  

K t quả nghi n  ứu củ  đề t i  ung  ấp những dẫn liệu khoa h c về 

một số đặ  điểm sinh h   v  di truyền t    o tạo  ơ sở khoa h    ho  á  
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nghi n  ứu về v i trò y h   v   á  phương pháp phòng  hống sự  ùng 

phát lo i BXHM T. rubrofasciata tại khu vực Miền trung Việt Nam. 

 go i r  k t quả cung cấp những th ng tin mới v   ập nhật về tình 

hình BXHM nhiễm KST khu vực miền Trung Việt Nam 

4.   n     t ự  ti n 

Cung cấp nền tảng khoa h c về  á  đặ  tính sinh h c của BXHM T. 

rubrofasciata  ho   ng tá  phòng  hống sự  ùng phát  ủ  lo i n y.  

Cung cấp th ng tin d ch tễ củ  lo i BXHM T. rubrofasciata ở khu 

vực Miền Trung, Việt Nam. 

5. Nội  un  n  i n  ứu 

-  iều tra sự phân  ố của BXHM ở  á  tỉnh miền Trung, Việt Nam. 

- Xá  đ nh một số đặ  điểm hình thái, sinh trưởng v  phát triển của 

BXHM như hình thái trứng v  quá trình nở, quá trình lột xá  v  phát 

triển, hình thái  ủ   á  gi i đoạn thi u trùng,  on trưởng th nh, kí h 

thước của BXHM T. rubrofasciata theo độ tuổi. 

- Xá  đ nh đặ  điểm di truyền t    o  ủ   á  quần thể BXHM khu vực 

miền Trung, Việt   m.  hân tí h  ấu trú  v  số lượng bộ NST, nghi n 

cứu đặ  điểm phân   o nguy n phân v  giảm phân  ủa quần thể BXHM. 

-  ặ  điểm sinh h   phân tử v  đ nh d nh lo i  ằng phương pháp sinh 

h   phân tử: phân lập ADN tổng số, thi t lập  hu trình nhiệt của phản 

ứng   R, xá  đ nh đoạn trình tự  á  gen  yto-  v    II  ủ  lo i 

BXHM T. rubrofasciata ở miền Trung Việt Nam.  

- Xá  đ nh tập tính sinh thái, sinh h c của BXHM: nơi l m tổ, trú ẩn v  

khả năng di  huyển ki m mồi; khả năng sinh sản, đốt mồi, khả năng 

nh n đói… 

- Xá  đ nh tỷ lệ nhiễm KST Trypanosoma spp. tự nhi n v  th i gian tồn 

tại của KST trong dạ d y  ủa BXHM T. rubrofasciata. 

- Thử nghiệm một số biện pháp xu  đuổi v  phòng  hống BXHM với 

 á  loại hó   hất v  tinh dầu. 

C ƣơn  1 

TỔNG QUAN TÀI  I U 
1.1. Tổn  qu n tìn   ìn  n  i n  ứu v  BXHM  

1.1.1. Vị trí p ân loại  á  n óm BXHM 
 hân h  BXHM Triatominae thuộc giới  ộng vật (Anim li ), ng nh 

 hân khớp (Arthropoda), lớp   n trùng (Inse t ),  ộ  ánh nửa 

Hemiptera, h  b  xít  ắt mồi Reduviidae, sống chủ y u bằng máu  ủa 

động vật  ó xương sống v   on ngư i. Trong số  á  lo i BXHM đã  i t, 

những lo i thuộc 3 giống Tri tom ,   nstrongylus v  Rhodnius l  những 

ve tor  hính truyền bệnh Chagas.  
1.1.2. Đặ   iểm sinh học củ  p ân  ọ BXHM Triatominae 
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Cả  on đự ,  on  ái v  tất cả  á  gi i đoạn phát triển của phân h  b  

xít n y đều hút máu với vòng đ i tr n dưới một năm, phụ thuộ  lo i v  

điều kiện sống. Phân h  BXHM  ó tuổi th  cao v  nhiều lần đốt mồi 

trong chu kỳ phát triển. Khả năng truyền bệnh của BXHM rất lớn một 

khi  húng m ng mầm bệnh.  
1.2. Tìn   ìn  n  i n  ứu v   ặ   iểm di truy n tế bào  ủa BXHM 

1.2.1. Đặ   iểm di truy n tế bào ở  á  loài  ôn trùn . 

Ở hầu h t những  á thể  ùng lo i, tất cả t    o  ó  ùng kiểu di 

truyền. Tuy nhi n, nhiều lo i tr ng rất giống nhau về hình thái nhưng  ó 

kiểu nhân rất khá  nh u.  ghi n  ứu về kiểu nhân đã phát hiện ra những 

s i khá  giữa nhiều lo i  ó qu n hệ gần gũi trong tự nhi n,  á   ỏ quan 

điểm ti n hó  do lai tạo. 
1.2.2. N  i n  ứu di truy n tế bào p ân  ọ BXHM Triatominae 

 hân tí h về đặ  điểm di truyền l  một trong những   ng  ụ quan 

tr ng trong phân loại h   đặc biệt nghi n  ứu về quần thể v  ti n hó  

kiểu gen củ  phân h  BXHM Tri tomin e, đã được bắt đầu những năm 

1940. Vì lý do kỹ thuật, hầu h t  á  nghi n  ứu về kiểu nhân ở phân h  

BXHM đều phân tí h tr n  on đực, một số ít  on  ái đã đượ  phân tí h. 

Năm kiểu nhân ở  on đực gồm: 18 + XY, 20 + XY, 20 + X1X2Y, 20 + 

X1X2X3Y, v  22 + XY.   n n y, 90 lo i, trong 153 lo i BXHM đã 

bi t, đã đượ  phân tí h v  xá  đ nh số lượng NST v  kiểu nhân.  hân h  

BXHM Tri tomin e  ó  ộ NST lưỡng bội từ 21 đ n 25 ở  á thể đực.  
1.2.3. NST  ó tâm  ộng lan tỏa ở p ân  ọ BXHM 

  ó h i dạng phân  hi  NST nh  sự li n k t củ   á  sợi thoi v  sắc 

với tâm động (h y  á  tâm động) trong quá trình phân   o: sự phân  hi  

nh  đơn tâm động (mono entri ) v  sự phân  hi  nh  đ  tâm động 

(poly entri ) h y  òn g i tâm động lan tỏa (holocentric) 
1.2.4. Cơ   ế giảm p ân ở p ân BXHM Triatominae 

Quá trình giảm phân l  hình thứ  phân   o diễn ra ở t    o sinh dục 

th nh thục, gồm 2 lần phân   o li n ti p nhưng NST chỉ nhân đ i  ó 1 

lần ở kỳ trung gi n trước giảm phân I.  ần phân   o II (giảm phân II) 

diễn ra sau kỳ trung gian rất ngắn. Quá trình n y  ảo đảm cho sự tạo ra 

 á  gi o tử đự  v  gi o tử  ái (tinh trùng v  trứng)  ó  ộ NST đơn  ội. 

 ho đ n n y, trong số 92 lo i BXHM ở phân h  b  xít đượ  phân 

tí h về đặ  điểm di truyền. Hầu h t những lo i n y đượ  phân tí h  ộ 

NST tr n  á thể đực. 

1.2.5. Con  ƣờng tiến  ó   iểu n ân ở BXHM T. rubrofasciata 
 o i T. rubrofasciata đượ    nn  m  tả năm 1950,  ó  ộ NST của 

 on đự  l  22+X1X2Y.   n nay, với 90 lo i BXHM Tri tomin e được 

nghi n  ứu, T. rubrofasciata l  lo i duy nhất  ó 22 NST thư ng v  3 
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NST giới tính l  X1X2Y, đây l  đặ  điểm phân  iệt lo i n y với  á  lo i 

khá   ùng phân h . 
1.2.6. Kỹ thuật sinh họ  p ân tử tron  p ân loại BXHM  

Với độ nhạy v  tính đặc hiệu cao, kỹ thuật sinh h   phân tử được 

ứng dụng rộng rãi trong phân loại v  ti n hoá  ủ   á  lo i, trong đó  ó 

BXHM. Cây phát sinh  hủng loại của 4 giống BXHM  ó v i trò y h c 

quan tr ng gồm Tri tom , Rhodnius,  ipet log ster v   s mmolestes 

đã đượ  xây dựng, 17 lo i    xít đã được giải trình tự gen. Những 

nghi n  ứu khá   ũng m  tả chi ti t chủng loại phát sinh  ủa 3 giống 

Tri tom ,   nstrongylus v  Rhodnus dự  tr n trình tự gen Cyto-B. Trình 

tự gen ở lo i T. rubrofasciata thu thập được ở Quảng  hâu, Trung 

Quốc; H   ội đã giải trình tự một phần gen   I v  gen  yto-B.  
1.3. V i trò y  ọc của BXHM  

1.3.1. Sự p át triển của KST ở BXHM 

Chu kỳ phát triển của KST Trypanosoma cruzi (thuộ  trùng roi) gồm 

2 gi i đoạn: Gi i đoạn phát triển ở BXHM v  gi i đoạn phát triển trong 

 á  vật chủ (động vật  ó vú h y ngư i). 
1.3.2. V i trò y  ọc của KST ở BXHM 

1.4. Cá  biện p áp  iểm soát BXHM 

1.4.1. Biện p áp  ó   ọc 

Sự r  đ i  á  hó   hất diệt   n trùng  yrethroid tổng hợp l  dấu mốc 

quan tr ng trong việc kiểm soát, ti u diệt phân h  BXHM Triatominae 

trong nh .  hóm hó   hất n y dễ phân hủy, kh ng tồn lưu trong m i 

trư ng, kh ng gây mùi khó  h u, kh ng l m mất thẩm mỹ ng i nh  v  

 ó  hi phí thấp.  

1.4.2. Biện p áp vệ sin  môi trƣờng 
Thư ng xuy n d n dẹp v  kiểm tr  nh  kho,  huồng nu i động vật, 

để trữ củi x  nh  v  hủy bỏ tổ củ   á  động vật ho ng dã gần nh . Sửa 

chữa tất cả  á  lỗ, khe, kẽ do hư hại củ  ng i nh .   t kín  á  khoảng hở 

ở những lỗ khoan d   theo  á  đư ng dẫn nước, dẫn điện v  đư ng thải. 

Sử dụng đèn hi n nh   ó ánh sáng ít thu hút đối với   n trùng, tr ng    

cử  lưới trống   n trùng ở những v  trí lấy gió v  lu n đóng  hặt cửa 

 hính khi r  v o.  ùng m n  hống muỗi  ũng tránh    b  xít tấn   ng 

khi ngủ. 
1.4.3. Biện p áp sin   ọc 

 ột số nghi n  ứu sử dụng nấm l m thi n đ  h,  á  thuốc diệt   n 

trùng  hi t xuất từ thực vật, thân thiện với m i trư ng v  sức khỏe con 

ngư i l  những lựa ch n sáng giá v  đáng lưu tâm.  hiều chất chi t xuất 

từ thực vật  ó  hứ   á   hất  ó tá  dụng diệt   n trùng như muỗi, bao 

gồm một nhóm lớn  á  loại tinh dầu. 

1.4.4. Cá  biện p áp p òn    ống BXHM ở Việt Nam 
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  n n y,  hư  phát hiện BXHM nhiễm Tryp. cruzi ở Việt   m. Vì 

th ,  á   iện pháp phòng  hống  hư  đượ   hú tr ng,  hư   ó  hương 

trình  ụ thể trong kiểm soát  á  vector, đặc biệt l  T. rubrofasciata. Tuy 

nhi n, với sự phát triển của du l ch, Việt   m đón lượng lớn du khá h 

quốc t , trong đó  ó những du khá h đ n từ vùng phân  ố bệnh Chagas. 

 go i r ,  ần  ó nhiều dữ liệu hơn về  á  tuy n đư ng di  ư  ủ   á  lo i 

BXHM, vật chủ, tập tính, năng lự  phán tán  hủ động, thụ động v   ơ 

ch  củ   á  đợt tấn   ng ngư i.  

1.4.5. Sự p ân bố và v i trò truy n bệnh của T. rubrofasciata 

T. rubrofasciata l  lo i phân  ố rộng ở vùng nhiệt đới của Mỹ La 

Tinh v   á   hâu lụ  khá  tr n th  giới. Trong phân h  BXHM 

Tri tomin e, lo i T. rubrofasciata được ghi nhận phân  ố rộng nhất tr n 

to n th  giới,  húng  ó mặt ở tất cả  á   hâu lục với sự hiện diện ở 45 

quố  gi  tr n th  giới. Donovan (1909) lần đầu ti n phát hiện ở BXHM 

T. rubrofasciata nhiễm KST Tryp. conorhini.  

 o i T. rubrofasciata  ó mối li n quan mật thi t với chuột, vật chủ 

 hính  ủ   á   ST Tryp. lewisi v  Tryp. conorhini.  o i T. 

rubrofasciata đượ  xá  đ nh l  ve tor  hính l n truyền  á  KST từ chuột 

s ng ngư i.  go i r   òn phát hiện b  nhiễm Tryp. cruzi trong tự nhi n.  

Vì th , sự gi  tăng  ủa quần thể lo i T. rubrofasciata rất  ó thể l m tăng 

ổ chứa Tryp. cruzi v  tăng nguy  ơ l n truyền KST n y s ng ngư i. 
1.5. Tìn   ìn  n  i n  ứu BXHM ở Việt Nam 

1.5.1. N  i n  ứu BXHM ở  á  tỉnh Việt Nam 

BXHM ở Việt   m trướ  đây đã  ó những   ng trình nghi n  ứu về 

sự phân  ố, phân loại củ   á  lo i BXHM. Một số tá  giả trong v  ngo i 

nướ  đã ghi nhận sự  ó mặt củ  nhóm n y ở Việt Nam. Từ những năm 

2000,  á  nghi n  ứu, xây dựng khó  đ nh loại  á  lo i thuộc giống 

Tri tom  đã  i t ở Việt Nam.  ồng th i đã đánh giá tổng quát sự đ  

dạng v  m  tả hình thái  ủa b  xít  ắt mồi Reduviidae ở  á  tỉnh miền 

Bắ  v   ắc Trung bộ. 
1.5.2. N  i n  ứu BXHM tại Mi n trung Việt Nam 

 ã  ó những ghi nhận về sự xuất hiện của BXHM ở nhiều tỉnh th nh 

ở khu vực Miền trung, Việt   m.  ặc biệt, h i Tp.      ng v  Quy 

 hơn  ó sự xuất hiện số lượng lớn  á thể trưởng th nh.  á  tỉnh khá  

của khu vực ở Miền trung đ n n y  hư  đượ  điều tra một  á h đầy đủ. 

C ƣơn  2. 

ĐỐI TƢỢNG VÀ PHƢƠNG PH P NGHIÊN CỨU 

2.1.  Đối tƣợn  n  i n  ứu 

 ối tượng nghi n  ứu l  quần thể BXHM ở  á  tỉnh Miền trung, Việt 

Nam. 
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2.2. Đị   iểm, thời  i n n  i n  ứu 

 á  nghi n  ứu điều tr  v  thu thập mẫu được ti n h nh ở  á  tỉnh 

Miền trung, Việt Nam gồm Nghệ An, Thừ  Thi n Hu ,      ng, Quảng 

Nam, Quảng  gãi,  ình   nh v   hánh Hò .  ỗi điểm nghi n  ứu đều 

đượ  đ nh v  v  t   độ v  trí  hính xá  những nơi thu mẫu được ghi lại. 
2.3. Thiết kế n  i n  ứu 

 ề t i nghi n  ứu được thực hiện theo  á   ướ   ơ  ản như m  tả 

trong sơ đồ thi t k  nghi n  ứu (hình 2.1). 

 
  n             t   t    n    n c u 

2.4. P ƣơn  p áp n  i n  ứu 

2.4.1. P ƣơn  p áp  i u tra thự   ị  và t u mẫu 

 iều tr  v  thu thập mẫu nghi n  ứu được ti n h nh theo phương 

pháp  ủa Schuh. Quá trình điều tr  được ti n h nh tại  á   á  th nh phố 

củ   á  tỉnh nghi n  ứu v  tại một số quận, huyện được ch n. Ở mỗi 

th nh phố, quận, huyện,  á   ụm dân  ư được lựa ch n ngẫu nhi n  ho 

nghi n  ứu điều tr .  ơn v  điều tr  l  hộ gi  đình hoặc ổ, hang, chuồng 

gi  sú , gi   ầm gắn liền với những vật chủ li n qu n đ n sự  ó mặt của 

BXHM 
2.4.2. P ƣơn  p áp  iữ mẫu, bảo quản và nuôi mẫu 

B  xít ở thự  đ   được thu thập v o  á  hộp nhự   ó lót giấy ăn với 

nắp hộp đượ  đục lỗ v  lót vải m n.  
2.4.3. P ƣơn  p áp n  i n  ứu  ặ   iểm  ìn  t ái 

 hân loại hình thái  ủ   á  lo i BXHM được ti n h nh với kính hiển 

vi soi nổi Stemi 508, Axiocam Erc 5s. 

Hìn  t ái  ủa trứn  tron  quá trìn  p át triển:  

 ể nghi n  ứu sự chuyển bi n hình thái, m u sắ  trong quá trình 

phát triển của trứng,  á  l  trứng nghi n  ứu được chụp ảnh h ng ng y 

tr n kính với độ phóng đại 20 X, ghi nhận v  m  tả sự th y đổi về biểu 

hiện ngo i từ lú  trứng đượ  đẻ r  đ n khi trứng nở. 

Hìn  t ái  á   i i  oạn p át triển của bọ xít:  
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 ể nghi n  ứu hình thái  á  gi i đoạn thi u trùng,  á   á thể ở giai 

đoạn phát triển khá  nh u đượ  gây m   ằng   etone trong  á  đĩ  petri 

ri ng  iệt. Lần lượt từng gi i đoạn được chụp hình dưới kính với ch  độ 

sáng v  độ phóng đại phù hợp.  nh chụp to n thân ở cả trạng thái đói v  

trạng thái no  ủa mỗi gi i đoạn được ghi lại với độ phóng đại 1X, sử 

dụng cho tất cả  á  trư ng hợp.  ể ghi lại sự khá   iệt trong phát triển 

mầm  ánh ở  á  gi i đoạn, sử dụng độ phóng đại 100X cho thi u trùng 

tuổi 1 v  tuổi 2; 80X cho tuổi 3 l , 50X  ho tuổi 4, v  25X  ho tuổi 5. 

 go i r , tất cả  á  gi i đoạn được sắp x p tr n  ùng một hộp sáng v  

được chụp lại. 
2.4.4. P ƣơn  p áp n  i n  ứu tập tín   ốt mồi 

G  v   huột được cố đ nh trong lưới thép nhằm tránh việ   húng tấn 

  ng v  ăn th t b  xít.  go i r   ố đ nh nhưng kh ng l m  h t con vật. 

 ho g  v   huột v o trong thùng nu i, qu n sát quá trình đốt máu  ủa b  

xít, ghi hình quá trình đốt mồi trong th i gian 30’. 
2.4.5. T eo  õi  á    ỉ số sinh học 

Theo dõi thời gian phát triển của trứng và tỷ lệ trứng nở:  

Trứng BXHM đẻ trong vòng 24 gi  được chuyển s ng đĩ  petri sạch, 

ghi nhãn, ng y tháng. 
Quan sát quá trình nở của BXHM:  

Trứng phát triển đ n gi i đoạn cuối (trứng đỏ) được chuyển l n kính 

hiển vi soi nổi v    nh  hừng th i điểm nở. 
Theo dõi tỷ lê lột xác: 

Một trăm thi u trùng    xít tuổi 1 được bắt ngẫu nhi n v   huyển 

nu i nhốt ri ng để theo dõi tỷ lệ lột xá  qu   á  gi i đoạn đ n khi trưởng 

th nh.    thí nghiệm được cung cấp máu g  l m thứ  ăn 2 lần mỗi tuần. 

Tỷ lệ b  xít lột xá  th nh   ng, tỷ lệ ch t qua mỗi gi i đoạn được ghi 

 hép. Thí nghiệm được lặp lại 3 lần với tổng số 300 b  xít tuổi 1. Tỷ lệ 

ch t qua từng gi i đoạn đượ  tính toán v  hiển th  tr n  iểu đồ. 

Nghiên cứu khả năng nhịn đói: 

Th i gian nh n đói  ủa BXHM ở mỗi gi i đoạn phát triển đượ  tính 

từ lú  nở hoặc lột xá  th nh   ng đ n khi ch t trong điều kiện kh ng 

đượ   ho ăn. 
Nghiên cứu khả năng sinh sản của con cái:  
 ư i cặp b  xít trưởng th nh mới lột xá  th nh   ng được chuyển 

nu i trong 10 hộp nu i ri ng biệt, đánh số thứ tự từ 1 đ n 10. B  xít 

đượ   ho ăn h ng tuần với máu g  v  máu  huột. 
Nghiên cứu vòng đời của bọ xít:  

Vòng đ i của BXHM đượ  theo dõi theo h i thi t k  thí nghiệm 

ri ng  iệt. Thi t k  thí nghiệm thứ nhất (g i tắt l  T 1)  ắt đầu với 

ng y trứng đượ  đẻ ra, ti p tục với  á   á thể b  xít phát triển từ  á  l  

trứng thí nghiệm v  k t thú  khi  on trưởng th nh  uối  ùng    ch t. 
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Thi t k  thí nghiệm thứ hai (TN2) sử dụng trứng hoặc b  xít  ùng tuổi 

để theo dõi th i gian cần thi t cho sự phát triển của từng gi i đoạn, số 

liệu cộng dồn min, m x h y trung  ình  ủa từng gi i đoạn đượ   oi l  

min, m x h y trung  ình  ủ  vòng đ i ở b  xít. 
2.4.6. P ƣơn  p áp   uẩn bị ti u bản NST BXHM 

 hương pháp nhuộm  ăng   được ti n h nh theo quy trình  ủa 

Sumner v    nzer . Tinh ho n    xít đự  được cố đ nh qu  đ m trong 

dung d ch dung d ch cồn etylic - axit acetic với tỷ lệ 3:1 ở -20
0
C. Mẫu 

sau khi cố đ nh được rửa sạch bằng nước cất v  đư  l n l m kính tạo 

ti u  ản. Thủy phân  ằng dung d  h H l 1  trong 5 phút. Ti u  ản 

được rửa qua bằng nước cất v  xử lý 5 phút trong   (OH)2 ở 50
0
C. Sau 

khi xử lý, ti u  ản được rửa lại bằng nước cất v  ủ trong dung d  h đệm 

SSC 2X ở nhiệt độ 60
0
C trong 15 phút. Ti u  ản được nhuộm bằng dung 

d ch orcein -   eti  45% trong 5 phút.  ể kh  ở nhiệt độ phòng s u đó 

gắn l men v   ố đ nh bằng Entellan v  qu n sát tr n hệ kính hiển vi 

Olympus CKX41 k t nối camera Infinity. 
2.4.7. P ƣơn  p áp Sinh họ  p ân tử tron  p ân loại BXHM 

 á   ướ  phân tí h đ nh lo i sử dụng phương pháp sinh h   phân 

tử (SHPT) đượ  trình   y theo hình 2.2, đồng th i  á  phương pháp  ụ 

thể đượ  trình   y trong phần n y. 

 á   ướ  phân tí h đ nh d nh lo i sử dụng phương pháp sinh h c 

phân tử đượ  tóm lượ  v  sơ đồ hó  như trình   y trong hình 2.8.  ột 

 á h giản lượ , quy trình sử dụng  á  trình tự đặ  trưng lo i để đ nh 

d nh, phân loại v  xây dựng  ây phân loại bao gồm 4  ướ .  ước 1: Lựa 

ch n những đoạn ADN giống nhau nhất ở nhóm lo i nghi ng  mẫu 

thuộ  v o để thi t k  mồi.  ướ  2: Tá h  hi t ADN từ mẫu thu thập v  

thực hiện phản ứng chuỗi trùng hợp (  R).  ước 3: Giải trình tự v  loại 

bỏ trình tự củ   á  mồi để  ó đượ  đoạn trình tự đem so sánh.  ước 4: 

So sánh trình tự thu được với  á  trình tự khá  lấy về từ ngân h ng trình 

tự đã đượ    ng  ố trướ  đây để đ nh d nh  á thể mẫu thuộ  lo i n o v  

xây dựng  ây phân loại 

 
  n       Qu  tr n   ịn  loà  BX M bằn  p ư n  p áp SHPT 
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2.4.8. P ƣơn  p áp xá   ịnh KST ở BXHM 

Cá   ướ   hính thực hiện theo sơ đồ trong hình 2.3. 

 
  n    3  Các bước c ín  tron   ịnh loại KST ở BXHM 

2.4.9. P ƣơn  p áp  ây n i m thực nghiệm xá   ịnh tỷ lệ KST 

 hương pháp gây nhiễm thự  nghiệm đượ  tóm tắt như hình 2.4. 

 
  n    4        thi t k   ây n  ễm thực nghiệm KST ở BXHM 

2.4.10. P ƣơn  p áp t ử nghiệm BXHM với  ó    ất diệt 

BXHM được thử nghiệm với hó   hất diệt theo phương pháp ti p 

xú  với giấy thấm hó   hất của WHO (2007). 

2.4.11. P ƣơn  p áp t ử nghiệm BXHM với tinh d u 
Ti n h nh thử nghiệm theo phương pháp  ủ  Ferrero, 2006 đối với 

hoạt tính xu  đuổi.  á  ủ   ây Quýt g i h  Cam chanh (Severinia 

monophylla T n k ) được thu thập từ huyện Hò  V ng. Tinh dầu được 

 hưng  ất tại Trung tâm KST –   n trùng, Trư ng  ại h c Duy Tân. 

Hoạt tính sinh h c của tinh dầu được thử nghiệm tr n thi u trùng tuổi 1, 

tuổi 2 của BXHM T. rubrofasciata. 

2.4.12. P ƣơn  p áp xử l  số liệu 

Số liệu về  á  đặ  điểm sinh h  , kí h thước củ   á  NST được thu 

thập v  xử lý thống k  sử dụng phần mềm Excel hoặc Sigma Plot 14.0, 

 á  giá tr  trung  ình v  độ lệch chuẩn được hiển th  th nh  ảng hoặc 

hình.  á  hình ảnh được ghép lại từ  á  hình đơn lẻ sử dụng phần mềm 

Photoshop. 

 

C ƣơn  3. 

K T QUẢ VÀ THẢO  U N 
3.1. Kết quả thu mẫu và p ân bố của BXHM T. rubrofasciata 

 Từ tháng 7/2014 đ n tháng 6/2016, mẫu đã được thu thập ở 22 đ a 

điểm tr n đ     n 7 tỉnh d c khu vực Miền trung (bảng 3.1). Trong đó  ó 
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15 điểm thuộc khu vự  th nh th  v  7 điểm thuộc khu vự  n ng th n. B  

xít trưởng th nh thu thập được ở tất cả  á  điểm nghi n  ứu. Số lượng 

 á thể b  xít trưởng th nh thu được nhiều nhất ở T .      ng (321  á 

thể) v  T . Quy  hơn (211  á thể).  

 

 

 

 

 

 

 
   n  3 1    n  t á  c un  các   a   oạn p át tr ển của BXHM T. rubrofasciata. 

3.2.1. Hìn  t ái trứn  và quá trìn  nở của BXHM T. rubrofasciata 

BXHM đẻ trứng r i rạc từng quả. Ở   n ngo i trứng BXHM T. 

rubrofascia được bao b c bởi lớp vỏ chitin nh n, kh . Trứng  ó hình 

bầu dụ , đư ng kính trung  ình  ủa phần lớn nhất l  0,91 ± 0,089 mm 

v   ó  hiều d i 1,79 ± 0,139 mm. Trứng mới đẻ  ó m u trắng sữ  (hình 

3.2A), trứng đổi m u theo th i gi n th nh m u v ng   m ở ng y 3-4 

(hình 3.2 ) v  s ng m u hồng ở ng y thứ 7 (hình 3.2C). Mắt của b  xít 

Bảng 3.1. Kết quả thu mẫu BXHM ở khu vực MT-VN 

Đị   iểm Trứn  N1 N2 N3 N4 N5 
Trƣởn  

t àn  

     ng 476 79 23 33 28 79 321 

 ình   nh 324 38 22 4 6 22 211 

 ghệ An 89 12 5 4 7 21 8 

Hu  2 3 4 0 1 3 7 

Quảng   m 0 0 0 0 0 0 5 

Quảng  gãi 0 0 0 0 0 0 4 

 hánh Hò  0 0 0 0 0 0 3 

Tổn   ộn  891 132 54 41 42 125 559 

N: Thi u trùng 
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 ó thể đượ  nhìn thấy v o ng y thứ 3 v   huyển s ng m u đỏ trước khi 

nở (ng y 10 trở đi). Trong quá trình nở, con non đẩy nắp trứng v  thoát 

r  (hình 3.2 ) để lại vỏ trứng trong suốt  ó nắp (hình 3.2E). Một lượng 

nhỏ trứng kh ng hình th nh đượ  ph i hoặ  ph i    ch t trong quá trình 

phát triển (hình 3.2F). Tỷ lệ nở của trứng l  rất   o, đạt 98% 

 

 

 

 

 

 
H n  3 2  Các   a   oạn p át tr ển của tr ng 

3.2.2. Quá trìn  lột xá  và p át triển của BXHM T. rubrofasciata 

Thi u trùng tuổi 1 của BXHM trải qua 5 lần lột xá  để trưởng th nh. 

Mầm  ánh, kí h thướ  l  h i đặ  điểm để phân  iệt tuổi của thi u trùng. 

Giữa mỗi lần lột xá ,    xít  ần đượ  đốt máu.  hi  ắt đầu lột xá , 

 húng nằm im,  on non phá rá h phần vỏ tr n lưng  ủa mảnh lưng-ngực 

theo một đư ng thẳng ở giữ , v   hui r  ngo i. Trong quá trình  hui r  

của con non, một phần vỏ củ  đốt bụng ti p giáp với mảnh lưng ngực 

 ũng    rá h (hình 3.3A). Th i gian lột xá  diễn r  trung  ình khoảng 7 

phút,  on non  ủa tuổi mới sáng m u, từ hồng nhạt đ n   m đỏ (hình 

3.3 , trưởng th nh mới lột xá ), v   huyển dần s ng m u nâu trong 

vòng 3-4 ti ng. Sau khi lột xá ,  on non nằm im trong th i gian ngắn, 

khoảng th i gi n n y d i hơn ở tuổi b  xít   o hơn s u đó  húng di 

chuyển v  lẩn trốn. 

 Nhiều  á thể b  xít kh ng ho n th nh đượ  quá trình lột xá  (hình 

3.3C). 

  n  3 3  Quá tr n  lột xác của thi u trùn  tuổ  5 l n trưởn  t àn  

3.2.3. Hìn  t ái  on trƣởn  t àn  

 on trưởng th nh  ó m u   m đỏ xung qu nh đư ng rì    n ngo i 

bụng (hình 3.4).  ốt ăng ten thứ nhất vượt qu  đỉnh đầu.  ó l ng ngắn 

tr n phần miệng v  dần dần d i hơn ở đỉnh vòi. Vảy hình khi n rộng, 

hình t m giá  nh n.  ó m u   m đỏ ở phần ngự  trướ .  on đự   ó 

chiều d i trung  ình l  17,9mm, v  số đo n y  ủ   on  ái l  22,5mm. 

So sánh với k t quả nghi n  ứu của  l ver, kí h thướ   on  ái T. 

rubrofasciata ở miền Trung  Việt Nam lớn hơn ở 3 khu vự  khá  nh u 
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của Ấn độ với chiều d i lần lượt l  20,70 mm, 21,35 mm v  21,06mm. 

Hơn nữ , nghi n  ứu củ  Gorl  tr n mẫu  on  ái trưởng th nh từ nhiều 

khu vự  khá  nh u (  Rập, Ceylon, Trung Quốc, Malaya, Quần đảo 

  ldive,  kin w , Si m, Tây  hi,   i  o n, Honolulu, Thái   n, 

Philipin, Ấn  ộ v   r zil)  ho thấy kí h thước của BXHM T. 

rubrofasciata trưởng th nh ở  á  khu vực khá  nhỏ hơn ( hỉ 19,75mm) 

so với T. rubrofasciata ở miền Trung Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

  n  3 4    n  t á  trưởn  t àn  của BXHM T. rubrofasciata 

3.2.4. Kí   t ƣớc của BXHM T. rubrofascia t eo  ộ tuổi 

 í h thước của BXHM T. rubrofasciata được thể hiện trong hình 

3.5. Sự th y đổi lớn nhất qu n sát được ở thi u trùng tuổi 4 với chiều d i 

 ơ thể gần gấp đ i so với thi u trùng tuổi 3.  on  ái  ó kí h thước lớn 

nhất với chiều d i 22,5mm v   hiều rộng 9 mm. 

 

 

  n  3 5  Kíc  t ước các tuổ    ác n au của BXHM T. rubrofasciata theo 

milimet 
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3.3. Đặ   iểm di truy n tế bào  ủa BXHM T. rubrofasciata 

3.3.1. Di truy n tế bào  ủ   á  qu n thể BXHM T. rubrofasciata 

Trong kỳ giữa giảm phân I,  á  quần thể đều  ó 11  ặp  ST thư ng 

với 1 cặp NST lớn nhất.  á  quần thể  ũng đều  ó 3  ST giới tính 

X1X2Y,  húng phân  ố ngẫu nhi n, xen kẽ giữ   á   ST thư ng m  

kh ng li n k t với nh u (hình 3.6 h ng tr n). Tất cả  á  ti u  ản kh ng 

cho thấy sự khá   iệt, kh ng xuất hiện  á   ST phụ (B chromosome). 

 hân tí h kỳ giữa giảm phân II đã khẳng đ nh bộ NST của T. 

rubrofasciata ở Miền Trung gồm 11 cặp  ST thư ng v  3  ST giới tính 

(hình 3.6 h ng dưới). Giống như trong giảm phân I, kh ng phát hiện sự 

khá   iệt giữ   á  quần thể qu  phân tí h kỳ giữa giảm phân II. Kỳ giữa 

giảm phân II khá   iệt với giảm phân I ở phân  ố củ   á   ST giới tính. 

Trong khi  á   ST n y phân tán ngẫu nhi n như  á   ST thư ng khá  

ở kỳ giữa giảm phân I (hình 3.6 h ng tr n),  húng lu n đi liền với nhau 

v  lu n tập trung ở tâm  ủa mặt phẳng xí h đạo trong kỳ giữa giảm phân 

II (hình 3.6 h ng dưới). Sự phân  ố củ   á   ST giới tính trong h i kỳ 

giữa của giảm phân  ho  i t về  ơ  h  phân ly  á   ST n y trong quá 

trình hình th nh gi o tử, v  đượ  phân tí h kỹ hơn ở phần sau. 

 
  n  3 6  Kỳ giữa của giảm p ân I và   ảm p ân II ở ba quần thể  

 
3.3.2. NST  ồ của BXMH T. rubrofasciata ở Mi n Trung 

 Bộ NST ở  on đự   ó 2n=25,   o gồm 11 cặp  ST thư ng v  3  ST 

giới tính X1, X2, Y.  

 K t quả n y giống k t quả nghi n  ứu củ   á  tá  giả khá  tr n  á  

quần thể T. rubrofasciata khá  nh u v  tr n quần thể phân  ố ở H   ội 
  n  3 7  NST    của BXHM T. rubrofasciata 
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 í h thước củ   á   ST d o động giữ   á  kỳ phân  hi .  uối kỳ 

giữa của giảm phân 1,  ST  ó kí h thước ngắn nhất khi đạt độ xoắn cực 

đại.  í h thước từng NST ở kỳ n y  ủa 10 mẫu khá  nh u đã đượ  đo 

đạ  v  trình   y trong  ảng 3.2. NST d i nhất l  một trong  á   ST 

thư ng, với chiều d i 5,87µm.  hiều d i  ủa 10 cặp  ST thư ng  òn lại 

d o động trong khoảng từ 5,37 µm xuống đ n 2,84 µm. H i  ST giới 

tính X1 v  X2 l  h i  ST ngắn nhất với chiều d i tương ứng l  1,99 µm 

v  1,55 µm, trong khi  ST Y lớn hơn với độ d i 2,99 µm.  hư vậy, kí h 

thướ  l  một đặ  điểm để phân  iệt  á   ST giới tính với  á   ST 

thư ng. 
3.3.3. Đặ   iểm p ân bào  ủa BXHM T. rubrofasciata 

Trong số  á  kỳ, kỳ đầu giảm phân I phức tạp hơn  ả. S u gi i đoạn 

trước kỳ đầu, kỳ đầu giảm phân I ở T. rubrofasciata diễn ra theo 5 giai 

đoạn, bao gồm Leptotene, Zygotene, Pachytene,  iplotene v   i kinesis 

(hình 3.8).  

 

 

 

 

  n  3 8  G a   oạn trước kỳ  ầu và trong kỳ  ầu của giảm p ân I 

Kỳ giữa giảm p ân I 

Sau khi k t thú  gi i đoạn di kinesis,  á   ST ở dạng bộ 4  ướ  v o 

kỳ giữa I (thể tứ tr ). Ở gi i đoạn cuối kỳ giữa I củ  quá trình giảm phân, 

 á   ộ 4 củ   á   ặp NST tập trung ở mặt phẳng xí h đạo, NST co ngắn 

cự  đại, số lượng v  kí h thướ  đặ  trưng  ho lo i.  iểm đặc biệt của bộ 

 ST lo i T. rubrofasciata trong kỳ đầu giảm phân I được thấy ở  á  

NST giới tính.  há  với  á  lo i động vật bậ    o,  á   ST giới tính 

kh ng ghép  ặp (đi kèm) trong kỳ n y m  phân  ố ngẫu nhi n như 

những cặp  ST thư ng khá  nhưng ở trạng thái  ộ đ i (h i nhiễm sắc tử 

ch  em), khá  với bộ 4 ở  ST thư ng.  hân tí h hình ảnh cho thấy v  trí 

tương đối củ   á   ST giới tính so với  á   ST khá  kh ng đồng nhất 

giữ   á  t    o (hình 3.9). 
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  n  3 9. Sự p ân bố của NST giớ  tín  ở kỳ giữa giảm p ân I  

3.3.4. Một số loại tế bào tron  tin   oàn T. rubrofasciata 

Tr n mỗi ti u  ản tinh ho n, xuất hiện đồng th i  á  dạng t    o khá  

nh u (hình 3.10) như t    o hỗ trợ, t    o tinh tử v  t    o tinh trùng. 

 á  t    o hỗ trợ  ó nhân đ   ội rất lớn (hình 3.10A) với một khối d  sắc 

đậm nét (mũi t n).  á  t    o hỗ trợ nằm trong th nh ống sinh tinh,  ó 

v i trò  ung  ấp dinh dưỡng  ho quá trình sinh tinh,  á  hoạt động tổng 

hợp củ   húng th y đổi theo y u  ầu của sinh sản. Tinh tử của b  xít  ó 

cấu tạo hai phần rõ rệt, gồm một đầu hình thoi lớn chứ  nhân t    o v  

một đu i mảnh v  d i (hình 3.10B). Khi biệt hó  th nh tinh trùng, phần 

đầu của t    o tinh tử kéo d i th nh hình giun (thon d i). 

 

 

  n  3  0 Một số loại t  bào tron  t n   oàn bọ xít T  rubrofasc ata 

3.3.5. Đặ   iểm p ân bào n uy n p ân  ủa BXHM T. rubrofasciata 

 ặ  điểm di truyền t    o trong nguy n phân đã đượ  phân tí h tr n 

 á  ti u  ản tinh ho n  ủa BXHM T. rubrofasciata. Kỳ đầu nguy n 

phân (hình 3.11A) v  kỳ giữ  nguy n phân (3.11 ) đã được ghi nhận 

trong nghi n  ứu n y.  á  kỳ khá   ủ  quá trình nguy n phân kh ng 

qu n sát đượ ,  ó thể do sự phức tạp trong phân   o kh ng tơ, v  sự 

diễn ti n nh nh  hóng 

của nguy n phân 

ở   n trùng. 

 



18 
 

  n  3  1. Một số kỳ tron  n uy n p ân của bọ xít T. rubrofasciata: 

 (A) Kỳ đầu củ  nguy n phân; (B) Kỳ giữ  nguy n phân.  

3.4. Kết quả sinh họ  p ân tử p ân loại BXHM T. rubrofasciata 

Sản phẩm PCR của Cyto-   ó trình tự 561  p, v    II  ó trình tự 

329 bp (hình 3.12). Sau khi loại  á  trình tự mồi từ h i đầu củ   á  đoạn 

gen, đoạn gen Cyto-   òn lại 507 bp (bảng 3.2), v  đoạn gen   II  òn 

lại 276 bp. 

 

 

 

  n  3 12. Sản phẩm PCR với cặp m i Cyto-B (56  bp) và COII (329 bp) 

3.4.1. Trìn  tự Cyto-B của BXHM ở Mi n Trung 

Trình tự đoạn gen cytochrome B của BXHM T. rubrofasciata tại 

Miền Trung gồm 507 nu leotide đượ  đư  r  trong  ảng 3.2, v  được 

gửi lưu tr n gen  nk với số hiệu MN215889, đã đượ  online ng y 

15/3/2020 tại đ a chỉ:  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN215889?fbclid=IwAR1UGZybJ-

YZ5GhdOnA0dg-YP3P5CH828dEizn7VZ5TpzCoeuo9efoNUB74. 

3.4.4. Trìn  tự  oạn gen COII của BXHM ở Mi n Trung 

S u khi đã loại bỏ mồi, sản phẩm PCR tự củ    II đượ  nhân l n  ó 

chiều d i 276 nu leotide, đượ  đư  r  trong  ảng 3.3, v  được gửi lưu 

tr n gen  nk với số hiệu MN215890, đã đượ  online ng y 15/3/2020.  
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/MN215890?fbclid=IwAR1YGV1D2eg1vgFJoF1RI

rk-bTvZD6F5vFjKQuQ4UX4-2VcAEcJ0yYJ_XcI. 

K t quả l i, tìm ki m  á  trình tự tương đồng tr n ngân h ng dữ liệu 

gen Quốc T , NCBI, cho thấy đoạn trình tự n y ho n to n giống với một 

đoạn trong hệ gen ty thể của T. rubrofasciata đượ   ong  . v   ộng sự 

  ng  ố v  đăng ký với mã số  H934953.1 v o tháng 9 năm 2018. 
3.5. Tập tín  sin  t ái, sin   ọc của BXHM T. rubrofasciata 

3.5.1. Nơi làm tổ, trú ẩn và   ả năn   i   uyển kiếm mồi của T. 

rubrofasciata. 

Nơi làm tổ của BXHM T. ruborfasciata 
Trong 14 tổ b  xít đã đượ  tìm thấy  ó 2 tổ ở khe tư ng, 2 tổ ở s n 

gỗ gá  xép nơi giư ng ngủ phòng tr , 3 tổ ở  á  tò  nh   ỏ hoang v  7 

tổ ở  á  đống củi gỗ. Số lượng b  xít  ắt được từ tổ tại  á  tò  nh   ỏ 

ho ng l  227  á thể, chi m 63,67%, số b  xít thu được tại đống củi l  

100  á thể chi m 28,10% tổng số b  xít thu thập. 
Nơi trú ẩn tạm thời 
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 hi đói,    xít di  huyển tìm mồi xung quanh tổ củ   húng, những 

 á thể trưởng th nh  ó khả năng   y đi v  tìm mồi x  hơn. V  trí trú ẩn 

tạm th i của b  xít thư ng l   á  đồ vật trong nh  như giư ng chi u, 

 hăn m n (22,22%), hoặc tr n tư ng vá h  (16,66%) v  nền nh  

(16,66%). 
Tập tính đốt mồi của BXHM 

 hi đốt mồi,  húng thư ng  ám v o những v  trí m  vật chủ khó 

phát hiện như vùng miệng, đu i,  hân v  dưới hậu m n nơi  ó lớp da 

mỏng củ  động vật  ó vú (hình 3.13A, B). BXHM  o vòi v o trong ngực 

khi rình mồi v  di  huyển, khi đốt mồi thì vòi duỗi thẳng r  v   ắm trực 

ti p v o d   ủa con mồi. Th i gi n đốt mồi khoảng từ 10-20 phút.  hi 

đốt mồi no,  húng  ó kí h thước lớn hơn rất nhiều (hình 3.13 ),  húng 

l c thải nước (hình 3.13D) từ máu  on mồi, v  thải phân (hình 3.13 E, F) 

v  lú  n y KST sẽ đượ  phóng thí h r  ngo i theo  á   hất thải. 

 

 

 

  n  3  3  Quá tr n  r n ,  ốt m i của BXHM T. rubrofasciata 

Tập tính giao phối và khả năng sinh sản của T. rubrofasciata 

BXHM T. rubrofasciata  ó khả năng  ắt đầu giao phối v o ng y thứ 3 

sau lột xá  v  sinh sản v o ng y thứ 6 sau giao phối.  húng thư ng giao 

phối v o   n đ m, khi gi o phối  on  ái  ó khả năng  õng  on đực di 

chuyển rất nh nh m  kh ng ảnh hưởng đ n quá trình gi o phối. Th i 

gian giao phối diễn ra trong khoảng 5-10 phút. Hơn nữ ,  ó sự cạnh 

tranh củ   on đực trong giao phối (hình 3.14). 

 

 

 

  n  3  4  Sự giao phối của BXHM T. rubrofasciata 

Khả năng nhịn đói của BXHM T. rubrofasciata 
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 hi nghi n  ứu khả năng nh n đói  ủ   á  gi i đoạn phát triển của b  

xít ở trong phòng thí nghiệm đã  ho thấy khả năng nh n đói   o nhất của 

BXHM ở gi i đoạn phát triển của thi u trùng tuổi 4 l  120 ng y, thấp 

nhất l  thi u trùng tuổi 1 l  14 ng y. Trong quá trình nh n đói, tr ng 

lượng  ơ thể củ   húng giảm dần v   uối  ùng  húng  h t. Khả năng 

nh n đói   o  ủa T. rubrofasciata,  ho phép  húng  h  đợi v  tìm ki m 

vật chủ.  ặc biệt, sự bi n đổi hình thái,  huyển tuổi thi u trùng  hỉ y u 

cầu một lần đốt máu, cho thấy khả năng sống sót  ủ   húng rất lớn. 

Vòng đời của BXHM 

 Th i gian từ trứng đ n trưởng th nh được ghi nhận tối thiểu l  82 

ng y v  tối đ  l  256 ng y.  ể ho n th nh một chu kỳ sống, từ lú  trứng 

đượ  đẻ r  đ n khi  on trưởng th nh  h t đi,  XH  trong nghi n  ứu 

n y trải qua từ 121 đ n 394 ng y (hình 3.15). Tỷ lệ đự  / ái ở trưởng 

th nh xấp xỉ 100 đự /113  ái.  

 
  n  3  5  Khả năn  n ịn  ó  và vòn   ời của BXHM 

 

Tỷ lệ chết của các giai đoạn phát triển của BXHM  

Số lượng  á thể ch t trong th i gi n phát triển v  lột xá  ở mỗi tuổi 

thi u trùng rất thấp, dưới 10 %, ngoại trừ thi u trùng tuổi 2. Ở tuổi thi u 

trùng n y, số lượng  á thể b  ch t trong th i gi n phát triển v  lột xá  l n 

thi u trùng tuổi 3 l  16, 96% (hình 3.16).  

Tỷ lệ tử vong cộng dồn cho cả quá trình phát triển từ thi u trùng tuổi 

1 l n    xít trưởng th nh l  38, 75%. Tuy nhi n, so sánh trực ti p số 

lượng  á thể trưởng th nh phát triển từ số  á thể tuổi 1 bắt đầu theo dõi, 

tỷ lệ ch t cho cả quá trình  hỉ l  33, 67%. 
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  n  3  6. Tỷ lệ ch t của BXHM T. rubrofasciata. 

3.6. Đặ   iểm dịch t  học BXHM T. rubrofasciata ở mi n Trung 

3.6.1. Tỷ lệ nhi m KST 

Dự  v o  á  khó  phân loại hình thái, xá  đ nh đượ  h i lo i KST 

trong  á  mẫu máu từ dạ d y BXHM khu vực Miền Trung: lo i Tryp. 

lewisi v  lo i Tryp. conorhini.  o i Tryp. lewisi  ó  hiều d i khoảng 21 

đ n 36 μm.  ó một kinetopl st (nhân động), hình  ầu dụ  (đư ng kính 

0,71μm) nằm ở v  trí gần cự  trước khoảng 5-8 μm v   á h x   ực sau. 

Ở dạng trưởng th nh, hình dạng KST  ó m ng nhấp nh  ở   n ngo i, 

nhân lớn gần cự  s u v   ó một roi d i (hình 3.17A v   ).  o i Tryp. 

conorhini  ó  hiều d i  ơ thể 60 μm,  ó một kinetopl st (nhân động) 

lớn.  hân  ó hình tròn, nằm ở giữ   ơ thể.  h ng xuất hiện m ng vây 

(hình 3.17C). 

 

 

 

 

 
  n  3  7. KST ở BXHM T. rubrofasciata  

(A)Thể Epimastigote của KST T. lewisi; (B)  ST trưởng th nh T. lewisi;  

(C)  ST trưởng th nh T. conorhini;  (D) Cả h i lo i nhiễm chung ở b  xít 

3.6.2. Kết quả  ây n i m thực nghiệm 

BXHM kh ng truyền bệnh qua tuy n nước b t như một số lo i muỗi, 

 húng phóng thí h trực ti p  ST theo phân khi  húng đốt mồi, KST 

theo v t đốt xâm nhập v o  ơ thể vật chủ.  K t quả gây nhiễm thực 

nghiệm cho thấy tất cả  á  tuổi thi u trùng v  trưởng th nh đều có khả 

năng truyền bệnh. Vì vậy, khi phát hiện tổ  XH , ti u diệt tất cả  á   á 

thể l  việc cần thi t. 
3.7. Kết quả n  i n  ứu p òn    ống BXHM T. rubrofasciata 

3.7.1. Kết quả thử nghiệm với  á   ó    ất diệt 

 á  hó   hất đ ng đượ  lưu h nh trong phòng chống muỗi v    n 

trùng hút máu tại Việt N m đã được sử dụng để thử độ độ  tr n thi u 

trùng tuổi 2 v  thi u trùng tuổi 5 BXHM T. rubrofasciata. 



22 
 

Thi u trùng tuổi 2 v  tuổi 5  kháng với hó   hất Permethrin 50EC ở 

nồng độ 50% với tỷ lệ ch t sau 24 gi  ti p xú  tương ứng l  72% v  

51%. Tuy nhi n,  ả hai tuổi thi u trùng (tuổi 2 v  tuổi 5)  òn nhạy cảm 

với Fendona 10SC, tỷ  lệ ch t sau 24 thử nghiệm ti p xú  l  100%.   t 

quả thử nghiệm với HANTOX 200 3EW cho thấy thi u trùng tuổi 2  òn 

nhạy cảm với hó   hất n y, nhưng sức ch u đựng của thi u trùng tuổi 5 

tăng   o rõ rệt.  ối với hó   hất MAPARSENAL 30EW, cả hai tuổi thi u 

trùng (tuổi 2 v  tuổi 5) đều  òn nhạy cảm với tỷ lệ ch t l  100% s u 1 

ng y thử nghiệm ti p xú . 
3.7.2. Kết quả thử nghiệm xu   uổi T. rubrofasciata bằng tinh d u 

Thử nghiệm hoạt tính xu  đuổi BXHM của tinh dầu đượ  tá h  hi t 

từ lá  ây Quýt g i ở nồng độ 0,5% k t quả  ó hoạt tính xu  đuổi. Hoạt 

tính xu  đuổi BXHM của tinh dầu l  40% sau 1 gi , 70% sau 24 gi , 

80% sau 48 gi  v  40% s u 72 gi . 
K T LU N VÀ KI N NGHỊ 

K T LU N 

1.  hân tí h hình thái h   v  phân tí h sinh h   phân tử khẳng đ nh 

quần thể BXHM ở khu vực miền Trung Việt Nam thuộ  lo i Triatoma 

rubrofasciata (De Geer, 1773), thuộ  phân h  BXHM Triatominae 

Jeannel, 1919; h  Reduviid e   treille, 1807.  hư  phát hiện những 

th y đổi di truyền ở quần thể n y so với quần thể phân  ố quanh khu 

vự  H   ội. 

2.  á  đặ  điểm sinh h   đạt đượ  trong nghi n  ứu chứng minh rằng 

quần thể T. rubrofasciata ở miền Trung Việt   m  ó sức sống v  sinh 

sản rất mạnh mẽ, đặt r  y u  ầu khống ch  sự phân  ố củ  lo i n y. 

3. Bộ NST lưỡng bội củ   on đự  lo i BXHM T. rubrofasciata ở khu 

vực miền Trung, Việt   m l  2n=25 gồm 22 NST thư ng v  3 NST giới 

tính (22A +X1X2Y). 

4.  hát hiện hai loại KST l  Trypanosoma conorhini v  Trypanosoma 

lewisi ký sinh ở BXHM T. rubrofasciata.  

5. Tinh dầu lá  ây Quýt g i  ó hoạt tính xu  đuổi đối với BXHM T. 

rubrofasciata ở nồng độ 0,5%. 

6.  hư  phát hiện KST Trypanosoma cruzi ký sinh ở BXHM T. 

rubrofasciata thu thập tại tất cả  á  điểm nghi n  ứu ở khu vực miền 

Trung 

KI N NGHỊ 

Ti p tụ  nghi n  ứu  huy n sâu, phát triển kỹ thuật sinh h   phân tử 

trong đ nh lo i KST nói  hung v  T. lewisi v  T. conorhini nói ri ng ở 

Việt Nam. 
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Ti p tụ  nghi n  ứu  huy n sâu về v i trò truyền bệnh củ  lo i 

BXHM T. rubrofasciata, cung cấp th ng tin đầy đủ v   hính xá , đề 

xuất những biện pháp phòng  hống chủ động v  hiệu quả.  

Ti p tụ  nghi n  ứu  ơ  h  giảm phân v   ộ NST ở  on  ái, nghi n 

cứu quá trình phát triển ph i  ủa T. rubrofasciata. 

Mở rộng điều tr   á  hoạt chất thi n nhi n, đặc biệt l  nhóm tinh dầu, 

nhằm tìm r   á   hất ức ch  quá trình lột xá  v  phát triển của BXHM 

m  kh ng độc với  on ngư i.  

 go i r , ti p tục triển khai thử nghiệm thự  đ   đối với tinh dầu  ây 

Quýt g i.  
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